
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:          /BC-SNN             Bắc Kạn, ngày       tháng 11 năm 2024 

BÁO CÁO 

Tình hình thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai 10 tháng năm 2024 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 về thành lập và quản lý 

Quỹ Phòng, chống thiên tai; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn (Cơ quan quản 

lý Quỹ) tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi Quỹ Phòng, chống 

thiên tai 10 tháng năm 2024 như sau: 

 - Về xây dựng và phê duyệt kế hoạch thu, nộp Quỹ năm 2024:  

Cơ quan quản lý Quỹ đã có văn bản số 169/SNN-CCTL ngày 22/01/2024 về 

việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024, và 

tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai đợt 

1 năm 2024 và kế hoạch thu bổ sung đối với các đơn vị, địa phương chưa xây dựng 

kế hoạch thu tại đợt 1 năm 2024 (gọi tắt là đợt 2) với tổng số thu là: 1.407.324.586 

đồng. Trong đó, số thu đợt 1 năm 2024 là: 1.250.585.249 đồng tại Quyết định: số 

890/QĐ-UBND ngày 24/5/2024; số thu đợt 2 năm 2024 là: 156.739.337 đồng tại 

Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 22/10/2024. 

- Về tình hình thu, chi Quỹ như sau:  

STT 

Tình hình thu (đồng) 

Tình hình 

chi (đồng) 

Số dư tại Quỹ 

(đồng) 
Ghi chú Thu từ các 

đơn vị nộp 

Quỹ  

Thu từ lãi 

tiền gửi 

Tính đến 31/12/2023 5.671.181.589   

Tháng 1 120.996.561  1.449.700 369.000.0001 5.424.627.850   

Tháng 2 20.153.504 1.293.200 - 5.446.074.554  

Tháng 3 - 1.387.600 - 5.447.462.154  

Tháng 4 4.968.818 1.343.600 - 5.453.774.572  

Tháng 5 25.792.593 1.394.900 - 5.480.962.065  

Tháng 6 29.147.000 1.356.300 - 5.511.465.365  

Tháng 7 45.633.024 1.407.100 - 5.558.505.489  

Tháng 8 52.290.950 1.151.700 322.022.0002 5.289.926.139  

                                                           
1: Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xuất 

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn để vận hành, duy trì hệ thống 41 trạm đo mưa tự động 

năm 2024. 
2 : Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

xuất Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh để thực hiện nhiệm vụ. 



 

Tháng 9 200.756.327 884.300 - 5.491.566.766  

Tháng 10 162.862.138 950.100 - 5.655.379.004  

Tổng 662.600.915 12.618.500 691.022.000 5.655.379.004 Số dư đến 31/10/2024 

(Kèm theo danh sách các đơn vị nộp Quỹ đến hết tháng 10 năm 2024). 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT. 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Sở (công khai trên trang điện tử của Sở); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (công khai); 

- Lưu: VT, CCTL. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỘP QUỸ ĐẾN THÁNG 10/2024 
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SNN ngày     tháng 11 năm 2024 của Sở NN và PTNT) 

 

 
 

   

 

TT Tên đơn vị nộp Quỹ Ngày nộp Số tiền (đ) Ghi chú 

1 Quỹ PCTT thành phố Bắc Kạn 08/01/2024 84.708.000 
 

 

Nộp bổ 

sung năm 

2023 

2 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 10/01/2024 34.000 

3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 11/01/2024 31.687.500 

4 Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ 12/01/2024 4.567.061 

5 Công ty CP cấp thoát nước Bắc Kạn 29/02/2024 20.153.504 

6 Sở Nông nghiệp và PTNT 12/04/2024 1.117.500 

7 Cục Thi hành án tỉnh Bắc Kạn 15/04/2024 1.034.000  

8 Thanh tra tỉnh Bắc Kạn 26/04/2024 948.000 Nộp bổ 

sung năm 

2023 
9 

Cơ quan uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ nộp 

Quỹ năm 2023 
26/04/2024 846.591 

10 
Cơ quan uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ nộp 

Quỹ năm 2024 
26/04/2024 1.022.727 

 

11 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh BK 02/05/2024 1.344.000  

Nộp bổ 

sung năm 

2023 

12 
Ngân hàng nông nghiệp và PTNT 

chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 
03/05/2024 17.012.273 

13 Kho Bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn 09/5/2024 4.402.320 

14 Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn  30/5/2024 3.034.000  

15 Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội năm 2023 04/6/2024 

4.831.000 

Nộp bổ 

sung năm 

2023 

16 
Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội năm 2024 
5.577.000 

 

17 
Trường TH và THCS Quang Phong, 

huyện Na Rì 

07/6/2024 

861.000 
 

18 
Trường mầm non Liêm Thuỷ, huyện 

Na Rì 
410.000 

 

19 
Trường TH và THCS Cư Lễ,  

huyện Na Rì 
1.107.000 

 

20 Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

11/6/2024 

5.353.000  

21 Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Bắc Kạn 574.000  

22 Hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn 451.000  

23 
Trường tiểu học Yến Lạc, huyện Na 

Rì 
14/6/2024 1.457.000 

 

24 Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn 18/6/2024 1.220.000  



 

25 Sở Giao thông vận tải 19/6/2024 3.198.000  

26 
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại - Sở Công thương  
20/6/2024 1.048.000 

Nộp bổ 

sung năm 

2023 và 

nộp 2024 

27 UBND xã Văn Lang, huyện Na Rì 21/6/2024 620.000  

28 Sở Công thương  21/6/2024 2.440.000 

Nộp bổ 

sung năm 

2023 và 

nộp 2024 

29 Sở Khoa học và công nghệ 02/7/2024 1.845.000  

30 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn 11/7/2024 9.545.000  

31 UBND xã Đổng Xá - huyện Na Rì 17/7/2024 820.000  

32 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 29/7/2024 2.577.267  

33 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn 30/7/2024 30.845.757  

34 Thanh tra tỉnh 08/8/2024 1.189.000  

35 Chi cục Phát triển nông thôn 12/8/2024 572.600  

36 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 12/8/2024 902.000  

37 Liên đoàn lao động tỉnh 16/8/2024 902.000  

38 Sở Nông nghiệp và PTNT 19/8/2024 1.390.600  

39 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 21/8/2024 41.165.750  

40 Ban dân vận tỉnh uỷ 28/8/2024 740.000  

41 Văn phòng tỉnh uỷ 28/8/2024 3.979.000  

42 Cục quản lý thị trường tỉnh  29/8/2024 1.450.000  

43 Hội văn học nghệ thuật tỉnh  04/09/2024 1.200.000  

44 Báo Bắc Kạn 04/09/2024 1.158.000  

45 Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ tỉnh 05/09/2024 327.000  

46 Ban nội chính tỉnh uỷ 06/09/2024 697.000  

47 Quỹ phát triển đất, rừng và BVMT 06/09/2024 492.000  

48 Công ty điện lực Bắc Kạn 09/09/2024 32.420.000  

49 Nộp Quỹ PCTT 10/09/2024 40.000 
Chưa xác 

định được 

đơn vị  

50 Ban tuyên giáo tỉnh uỷ 11/09/2024 855.000  

51 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi 

nhánh tỉnh Bắc Kạn 
11/09/2024 1.558.000 

 

52 Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn 11/09/2024 41.000  

53 Quỹ PCTT huyện Na Rì 11/09/2024 52.934.725  

54 
Công ty Sổ xố kiến thiết tỉnh Bắc 

Kạn 
12/09/2024 

7.423.887 

 



 

55 Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn 12/09/2024 1.230.000  

56 Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 12/09/2024 1.432.000  

57 Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn 12/09/2024 861.000  

58 Sở Tài chính  13/09/2024 1.640.000  

59 Hội luật gia 17/09/2024 40.000  

60 Sở Nội vụ 18/09/2024 2.619.000  

61 Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn 18/09/2024 5.522.715  

62 Hội phụ nữ tỉnh Bắc Kạn 18/09/2024 1.344.000  

63 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 20/09/2024 6.232.000  

64 Chi cục chăn nuôi và thú y 23/09/2024 680.000  

65 Hội khuyến học  24/09/2024 40.000  

66 Quỹ PCTT Thành phố Bắc Kạn 27/09/2024 79.969.000  

67 Liên đoàn lao động tỉnh  04/10/2024 82,000  

68 
Ban QLDA ĐTXD công trình giao 

thông tỉnh Bắc Kạn 
07/10/2024  2,009,000  

 

69 Sở Thông tin và Truyền thông 07/10/2024 1,720,000  

70 Trường THPT Chuyên Bắc Kạn  07/10/2024 3,422,000  

71 Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn 08/10/2024 600,000  

72 Công an tỉnh Bắc Kạn 08/10/2024  79,433,900   

73 
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 

Bắc Kạn 
08/10/2024 

4,264,000 

 

74 Đảng uỷ các cơ quan tỉnh Bắc Kạn  09/10/2024 972,000  

75 Trung tâm Khuyến nông  10/10/2024 1,063,620  

76 Sở Tài nguyên và Môi trường 10/10/2024 5,578,000  

77 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh Bắc Kạn 
10/10/2024 

981,818 

 

78 Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn 11/10/2024 4,560,000  

79 Chi cục Dân số tỉnh Bắc Kạn 11/10/2024 615,000  

80 
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm thực phẩm Bắc Kạn 
11/10/2024 

656,000 

 

81 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bắc Kạn 
11/10/2024 

4,284,000 

 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bắc Kạn nộp bổ sung 
14/10/2024 

41,000 

 

82 Trung tâm y tế huyện Chợ Mới 14/10/2024 5,993,000  

83 
Trung tâm pháp y và giám định y 

khoa  
14/10/2024 

656,000 

 

84 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh nộp năm 

2023 
15/10/2024 

406,000 

Nộp bổ 

sung 2023 



 

85 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh nộp năm 

2024 
15/10/2024 

613,000 

 

86 Trung tâm y tế huyện Pác Nặm 16/10/2024 4,272,000  

87 Trung tâm y tế huyện Ba Bể 17/10/2024 5,984,000  

88 Trung tâm y tế TP Bắc Kạn  18/10/2024 4,835,000  

89 Sở Kế hoạch và Đầu tư  22/10/2024 2,009,000  

90 
Ngân hàng nông nghiệp và PTNT 

chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 
25/10/2024 16,672,500 

 

91 
Ban QLDA ĐTXD CT NN và 

PTNT tỉnh  
25/10/2024 

1,820,000 

 

92 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Bắc Kạn 
28/10/2024 

1,312,000 

 

 

93 
UBND xã Yên Mỹ - Huyện Chợ 

Đồn 
28/10/2024 

921,900 

 

94 Sở Xây dựng 29/10/2024 3,215,000  

95 Ban QL vườn quốc gia Ba Bể 29/10/2024 1,740,000  

96 Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh  30/10/2024 1,927,000  

97 
Trung tâm Giáo dục môi trường và 

dịch vụ môi trường rừng  
30/10/2024 

203,400 

 

 Tổng  662.600.915  
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